Ngày soạn: 31/8/2023
Bài học : 
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
 (Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 3/11/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định)

Tổng số tiết: 3 ; từ tiết:1  đến tiết: 3
Giới thiệu bài học: 
Là bài học mang đến những hiểu biết khái quát nhất về văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.
I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

 Kiến thức:

    - Những đặc điểm cơ bản, những thành tựu lớn của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975. 

     - Những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX.
Kĩ năng: 

    - Kĩ năng nhìn nhận: nhận diện lịch sử văn học cách mạng Việt Nam. 

    - Kĩ năng đánh giá vấn đề: nhận xét, so sánh những đặc điểm của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 so với các giai đoạn khác. 

    - Kĩ năng trình bày vấn đề: trình bày kiến thức về một giai đoạn văn học. 

Thái độ:  

    - Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan.

   - Biết trân trọng giá trị của nền văn học cách mạng. 

   - Bồi dưỡng cho HS lòng nhân ái và tinh thần yêu nước.

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 
 -  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, xử lí tình huống.

 -  Năng lực đọc - hiểu văn bản, phân tích, tổng hợp, so sánh, tạo lập văn bản.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:

- Đọc tài liệu, soạn giáo án.

- Phương án tổ chức lớp học :  Phân nhóm, nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận … 

2. Học sinh:

- Sách Ngữ văn 12.

- Học bài cũ, làm bài tập.

- Đọc và trả lời câu hỏi SGK, sản phẩm.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động I: Tình huống xuất phát/Khởi động (5 phút)
Mục tiêu hoạt động: 
-  Kiểm tra kiến thức đã học

- Tạo tâm thế để học sinh tiếp cận bài học mới

- Luyện phản ứng nhanh
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 

học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	 Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu về văn học văn học hiện đại Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX bằng câu hỏi trắc nghiệm sau:

1.  Ai là tác giả của bài thơ Đồng chí:

a/ Xuân Diệu              b/ Tố Hữu    

c/ Chính Hữu             d/ Phạm Tiến Duật

2. Nguyễn Duy là tác giả của bài thơ nào sau đây:

a/ Mùa xuân nho nhỏ            b/ Ánh trăng

c/ Đoàn thuyền đánh cá        d/ Viếng lăng Bác

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
Bước 3:  Báo cáo kết quả
Bước 4:  GV nhận xét và dẫn vào bài mới: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta; đồng thời cũng khai sinh một nền văn học mới gắn liền với lí tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội : nền văn học từ Cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Văn học thời kì này có những đặc điểm, những thành tựu  và những đổi mới như thế nào ? Bài học hôm nay giúp chúng ta biết được điều đó.
	* Dự kiến sản phẩm:

1c ;  2b
* Đánh  giá kết quả  hoạt động : 
Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


Hoạt động II: Hình thành kiến thức (110 phút)
Nội dung 1 (85 phút)
Mục tiêu hoạt động:

- Nắm vững kiến thức về văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945- 1975:

 + Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

 + Quá trình phát triển và các thành tựu, hạn chế chủ yếu
 + Những đặc điểm cơ bản 
- Hình thành và phát triển năng lực làm việc cá nhân và hoạt động nhóm, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác. 

- Rèn luyện kĩ năng thuyết trình.

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, khái quát, đánh giá.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1:   
GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận, phát phiếu học tập có ghi câu hỏi hướng dẫn phân tích

Nhóm 1: 
Những yếu tố hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa chủ yếu nào đã ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự phát triển của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 ?
Nhóm 2:  
Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 được phát triển qua mấy chặng ? Đó là những chặng nào? 

Nhóm 3: 
- Thành tựu chung của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 là gì ?

Nhóm 4:
- Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 có hạn chế gì ?

GV lưu ý HS 

đây là đặc điểm thể hiện khuynh hướng thẩm mĩ của văn học giai đoạn này, đáp ứng yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng của văn học .

Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ bằng cách đọc, ghi lại từ ngữ quan trọng, trao đổi, thảo luận, ghi chép câu trả lời.

Bước 3:  Báo cáo kết quả: HS đại diện 1 nhóm trả lời. Nhóm HS khác lắng nghe, đối chiếu, bổ sung

Các nhóm nhận xét, bổ sung lẫn nhau.

Bước 4:  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức: Nhóm HS tự đánh giá, các nhóm đánh giá lẫn nhau.
GV chốt lại:

+ Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử; thể hiện hình ảnh con người Việt Nam trong chiến đấu và lao động.


+ Tiếp nối và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của dân tộc: truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng.


+ Những thành tựu nghệ thuật lớn về thể loại, về khuynh hướng thẩm mĩ, về đội ngũ sáng tác, đặc biệt là sự xuất hiện những tác phẩm lớn mang tầm thời đại.


+ Tuy vậy, văn học thời kì này vẫn có những hạn chế nhất định: giản đơn, phiến diện, công thức…

GV nói thêm về văn học vùng địch chiếm

Bước 1:  
Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm

- Nêu và giải thích, chứng minh những đặc điểm cơ bản của văn học từ năm 1945 đến năm 1975 ?

+ Nhóm 1, 2: 
Văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu.

+ Nhóm 3, 4: 
Nền văn học hướng về đại chúng.

+ Nhóm 5, 6: 
Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

 Em hiểu thế nào là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học giai đoạn này?

Bước 2: HS làm việc cá nhân, theo nhóm.
 Bước 3: HS   trình bày.
 HS khác nghe, nhận xét,  bổ sung 
Các nhóm nhận xét, bổ sung lẫn nhau.

Bước 4:  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức: GV trực tiếp phân tích, nhận xét, đánh giá

* GV theo dõi HS trả lời, định hướng tiếp cận và khắc sâu kiến thức

* GV nhận xét, chốt kiến thức 


	I/ Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 
* Dự kiến sản phẩm:

1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa:  

+ Đất nước có nhiều sự kiện lớn lao (bước vào thời kì độc lập, tự do; hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc, … ) tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần toàn dân tộc, trong đó có văn học nghệ thuật.

+ Đường lối văn nghệ của Đảng tạo nên một nền văn học thống nhất.

+ Nền kinh tế còn nghèo nàn, điều kiện giao lưu văn hóa còn hạn chế.

2/ Quá trình phát triển và các thành tựu, hạn chế chủ yếu:

a/ Những chặng đường phát triển:

- 1945-1954: Văn học thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

- 1955-1964: Văn học trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam.

- 1965-1975: Văn học thời kì chống Mĩ cứu nước.

b/ Những thành tựu và hạn chế:

* Thành tựu chủ yếu của mỗi chặng đường:    

+ Văn học chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954.

.  Một số tác phẩm trong những năm 1945 – 1946 đã phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập.

. Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng và kháng chiến. Văn học tập trung khám phá sức mạnh và những phẩm chất của quần chúng nhân dân ; thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến.

 . Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến Một lần tới Thủ đô và Trận phố Ràng của Trần Đăng , Đôi mắt và  Nhật kí ở rừng của Nam Cao , Làng của Kim Lân …. Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện kí khá dày dặn: Vùng mỏ của Võ Huy Tâm, Xung kích  của Nguyễn Đình Thi, Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc…

. Thơ ca kháng chiến chống Pháp đạt được nhiều thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Cảnh rừng Việt Bắc, Lên núi của Hồ Chí Minh, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, Tây Tiến của Quang Dũng, Đất nước của Nguyễn Đình Thi , Đồng chí của Chính Hữu; đặc biệt là tập Việt Bắc của Tố Hữu,…

. Một số vở kịch gây được sự chú ý: Bắc Sơn, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng,  Chị Hoài của Học Phi.

+ Văn học chặng đường từ năm 1954 đến năm 1964.

. Văn học gắn liền với hiện thực xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước : tập trung thể hiện hình ảnh người lao động, ngợi ca những đổi thay của đất nước và con người trong bước đầu xây dựng CNXH, thể hiện tình cảm sâu nặng với miền Nam, nói lên nỗi đau chia cắt và thể hiện ý chí thống nhất đất nước.

.Văn xuôi mở rộng nhiều đề tài, bao quát được khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi của hiện thực đời sống. Đề tài kháng chiến chống Pháp : Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng, Cao điểm cuối cùng của Hữu Mai, Trước giờ nổ súng của Lê Khâm,… ; đề tài hiện thực đời sống trước Cách mạng: Vợ nhặt của Kim Lân, Tranh tối tranh sáng của Nguyễn Công Hoan, Mười năm của Tô Hoài, Vỡ bờ  của Nguyễn Đình Thi, … ; đề tài công cuộc xây dựng CNXH : Sông Đà của NguyễnTuân, Mùa lạc của  Nguyễn  Khải, Cái sân gạch của Đào Vũ, Bốn năm sau của Nguyễn Huy Tưởng,…

- Thơ ca phát triển mạnh mẽ, có nhiều tập thơ xuất sắc. Những nguồn cảm hứng lớn là : sự hồi sinh của đất nước sau chiến tranh, nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc. Gió lộng của Tố Hữu, Anh sáng và phù sa của Chế Lan Viên, Riêng chung của Xuân Diệu, Đất nở hoa, Bài thơ cuộc đời của Huy Cận, Gửi miền Bắc, Tiếng sóng của Tế Hanh, Bài thơ Hắc Hải  của Nguyễn Đình Thi, Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông,…
. Kịch nói cũng có một số tác phẩm được dư luận chú ý: Một đảng viên của Học Phi, Ngọn lửa của Nguyễn Vũ, Chị Nhàn, Nổi gió của Đào Hồng Cẩm,…

+ Văn học chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975:

. Văn học 1965 -1975 tập trung viết về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Chủ đề bao trùm là ca ngợi tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

. Văn xuôi chặng đường này tập trung phản ánh cuộc chiến đấu và lao động, đã khắc họa khá thành công con người Việt Nam anh dũng, kiên cường, bất khuất. 

 Người mẹ cầm súng - Nguyễn Thi, Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành, Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng, Hòn đất - Anh Đức, Mẫn và tôi - Phan Tứ, Vùng trời - Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính - Nguyễn Minh Châu, Bão biển  - Chu Văn, ….

. Thơ những năm chống Mĩ cứu nước đạt nhiều thành tựu xuất sắc, thực sự là bước tiến mới của nền thơ ca Việt Nam hiện đại.  Thơ chặng đường này thể hiện rất rõ khuynh hướng mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. Nhiều tập thơ có tiếng vang, tạo được sự hấp dẫn lôi cuốn : Ra trận, Máu và hoa  của Tố Hữu, Hoa ngày thường – Chim báo bão, Những bài thơ đánh giặc của Chế Lan Viên, Đầu súng trăng treo  của Chính Hữu, Vầng trăng quầng lửa của Phạm Tiến Duật, Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm,…

. Kịch cũng có những thành tựu đáng ghi nhận: Đại đội trưởng của tôi (Đào Hồng Cẩm), Đôi mắt (Vũ Dũng Minh),…

  *  Thành tựu và hạn chế chung:
- Thành tựu:

+ Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giao phó; thể hiện hình ảnh con người Việt Nam trong chiến đấu và lao động.

+ Tiếp nối và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của dân tộc: trruyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng.

+ Những thành tựu nghệ thuật lớn về thể loại, về khuynh hướng thẩm mĩ, về đội ngũ sáng tác, đặc biệt là sự xuất hiện những tác phẩm lớn mang tầm thời đại.

- Hạn chế: văn học thời kì này vẫn còn những hạn chế nhất định: giản đơn, phiến diện, công thức,…

HẾT TIẾT 1 CHUYỂN SANG TIẾT 2
3/  Những đặc điểm cơ bản:

+ Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.

. Nền văn học mới ra đời cùng với nhà nước nhân dân, phát triển gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, theo sát từng nhiệm vụ chính trị của đất nước. 
. Văn học được xem là một vũ khí phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng, nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá.

. Khuynh hướng tư tưởng chủ đạo của nền văn học mới là tư tưởng cách mạng, tập trung vào 2 đề tài lớn là đề tài Tổ quốc và đề tài CNXH.

+ Nền văn học hướng về đại chúng.

. Trong nền văn học mới, đại chúng  vừa là đối tượng phản ánh và đối tượng phục vụ, vừa là lực lượng sáng tác.

. Văn học mới tập trung thể hiện đời sống, số phận của nhân dân lao động trong xã hội cũ và trong cuộc sống mới.

. Văn học mới tìm đến những hình thức quen thuộc với nhân dân, ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu đối với nhân dân.

+ Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

. Văn học mới là tiếng nói chung của cộng đồng, mang đậm khuynh hướng sử thi về các phương diện : đề tài, nhân vật, hình ảnh và ngôn ngữ.

. Văn học 1945 – 1975 cũng tràn đầy cảm hứng lãng mạn với việc khẳng định lí tưởng cuộc sống mới, vẻ đẹp của con người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
( CM qua một số tác phẩm cụ thể)

   Khuynh hướng sử thi: 

. Đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân tộc .

. Nhân vật chính thường là những con người tiêu biểu cho lí tưởng của cộng đồng hơn là lợi ích và khát vọng cá nhân : Người mẹ cầm súng,  Rừng xà nu,…

 Cảm hứng lãng mạn: khẳng định cái tôi đầy tình cảm , cảm xúc hướng tới lí tưởng: 

 “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước  

Mà lòng phới phới dậy tương lai” 

                     ( Tố Hữu)

“Đường ra trận mùa này đẹp lắm,

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”

                 (Phạm Tiến Duật).
-> Đây là đặc điểm thể hiện khuynh hướng thẩm mĩ của văn học giai đoạn này, đáp ứng yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng của văn học.

* Đánh  giá kết quả  hoạt động : 
Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


HẾT TIẾT 2 CHUYỂN SANG TIẾT 3
Nội dung 2 (20 phút)

Mục tiêu hoạt động:

- Nắm được hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá Việt Nam từ sau 1975.

  Những chuyển biến ban đầu và thành tựu cơ bản về văn học Việt Nam từ sau 1975- hết thế kỉ XX.

- Giúp HS hình thành và phát triển năng lực làm việc cá nhân và hoạt động nhóm. 

- Giúp HS rèn luyện kĩ năng tổng hợp, khái quát, đánh giá.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của HS
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1: GV yêu cầu HS đọc SGK, trả lời các câu hỏi sau:

Nhóm 1, 2

- Những yếu tố hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa chủ yếu nào đã ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX ?
Nhóm 3, 4

Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX  là gì ? Hãy chứng minh qua một số tác phẩm mà em biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân, cặp đôi 

Bước 3:  Báo cáo kết quả: HS trình bày kiến thức

Các nhóm nhận xét, bổ sung lẫn nhau.

Bước 4:  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức: GV trực tiếp phân tích, nhận xét, đánh giá

* GV theo dõi HS trả lời, định hướng tiếp cận và khắc sâu kiến thức

* GV nhận xét, chốt kiến thức 


	II/  Văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX:

* Dự kiến sản phẩm:

1/ Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa:

- Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở ra một thời kì mới-thời kì độc lập tự do thống nhất đất đất nước-mở ra vận hội mới cho đất nước

- Từ năm 1975-1985 đất nước trải qua những khó khăn thử thách sau chiến tranh.

- Từ 1986 Đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, nền kinh tế từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hoá có điều kiện tiếp xúc với nhiều nước trên thế giới, văn học dịch, báo chí và các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ...

=> Những điều kiện đó đã thúc đẩy nền văn học đổi mới cho phù hợp với nguyện vọng của nhà văn, người đọc cũng như phù hợp quy luật phát triển khách quan của nền văn học.
2/ Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu:

 - Những chuyển biến ban đầu : Hai cuộc kháng chiến kết thúc, văn học của cái ta cộng đồng bắt đầu chuyển hướng về cái tôi muôn thuở. 

    Dấu hiệu của sự chuyển biến.  

. Văn học sau 1975 vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc : chuyển hướng sang cái tôi muôn  thuở.

. Văn học phát triển đa dạng hơn về đề tài, chủ đề ; phong phú và mới mẻ hơn về thủ pháp nghệ thuật ; cá tính sáng tạo của nhà văn được phát huy.
-  Một số thành tựu ban đầu.

. Từ sau năm 1975, thơ không tạo được sự hấp dẫn lôi cuốn như giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn có những tác phẩm ít nhiều tạo sự chú ý của người đọc. Đặc biệt là sự nở rộ của thể loại trường ca.

   Các nhà thơ thuộc thế hệ chống Mĩ vẫn tiếp tục sáng tác và cống hiến như Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu,…. Những cây bút thuộc thế hệ sau 1975 xuất hiện nhiều, từng bước khẳng định mình, như :  Y Phương, Nguyễn Quang Thiều,…

. Từ sau năm 1975, đặc biệt là từ năm 1986, văn xuôi có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. Văn xuôi đổi mới cách nhìn về chiến tranh; gắn bó cập nhật hơn với cuộc sống thực tại, với những vấn đề cuộc sống hàng ngày. Tiêu biểu như  tác phẩm của các tác giả : Nguyễn Mạnh Tuấn (Đứng trước biển, Cù lao Tràm), Nguyễn Khải (Gặp gỡ cuối năm, Cha và con), Ma Văn Kháng (Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn), Lê Lựu (Thời xa vắng), Nguyễn Minh Châu (Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Bến quê, Chiếc thuyền ngoài xa, Cỏ lau), Nguyễn Huy Thiệp (Tướng về hưu), Hoàng Phủ Ngọc Tường (Ai đã đặt tên cho dòng sông?), Tô Hoài (Cát bụi chân ai )…   

. Từ sau 1975, kịch nói phát triển mạnh mẽ. Tác giả gây được tiếng vang lớn là Lưu Quang Vũ (Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Tôi và chúng ta ).

 Tóm lại : Thành tựu cơ bản là ý thức về sự đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh mới của đời sống.

+ Dấu hiệu của sự chuyển biến.  

. Văn học sau 1975 vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc : chuyển hướng sang cái tôi muôn thửa.

. Văn học phát triển đa dạng hơn về đề tài, chủ đề ; phong phú và mới mẻ hơn về thủ pháp nghệ thuật ; cá tính 

* Đánh  giá kết quả  hoạt động : 
Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


Nội dung 3 (5 phút)

Mục tiêu hoạt động:

- Giúp HS rèn luyện kĩ năng tổng hợp, khái quát, đánh giá.

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của HS
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1: GV yêu cầu HS đọc SGK- Yêu cầu HS đọc phần Kết luận ( SGK – trang 17 - 18 ). 

- HS đọc phần Kết luận ( SGK – trang 17 - 18 ).
- Nhấn mạnh những điểm ở phần  Kết luận.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân
Bước 3:  Báo cáo kết quả: HS trình bày kiến thức

Bước 4:  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức: GV trực tiếp phân tích, nhận xét, đánh giá
	III/ Kết luận : 

* Dự kiến sản phẩm:

 (  SGK – trang 17 – 18 ) 
* Đánh giá  kết quả  hoạt động : 

* Đánh  giá kết quả  hoạt động : 
Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


Hoạt động III: Luyện tập (15 phút)
Mục tiêu hoạt động: 
- Giúp HS vận dụng trực tiếp những kiến thức vừa học giải quyết những bài tập cụ thể.

- Nâng cao năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1:   
Lập bảng so sánh để thấy được quan niệm về con người trong văn học sau 1975 khác với  trước 1975?
Bước 2: 
 Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ bằng cách đọc , ghi lại từ ngữ quan trọng, trao đổi, thảo luận, ghi chép câu trả lời.
Bước 3:  
Báo cáo kết quả: HS đại diện 1 nhóm trả lời. Nhóm HS khác lắng nghe, đối chiếu, bổ sung.
Bước 4: 
 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức: Nhóm HS tự đánh giá, các nhóm đánh giá lẫn nhau.
	* Dự kiến sản phẩm:

-HS lập bảng so sánh 
Trước 1975:
Sau 1975
- Con người lịch sử.

- Nhấn mạnh ở tính giai cấp.

- Chỉ được khắc hoạ ở phẩm chất chính trị, tinh thần cách mạng

- Tình cảm được nói đến là tình cảm đồng bào, đồng chí, tình cảm con người mới

- Được mô tả ở đời sống ý thức
- Con người cá nhân trong quan hệ đời thường. (Mùa lá rụng trong vườn- Ma Văn Kháng, Thời xa vắng- Lê Lựu, Tướng về hưu  –Nguyễn Huy Thiệp...)

- Nhấn Mạnh ở tính nhân loại. (Cha và con và...- Nguyễn Khải, Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh...)

- Còn được khắc hoạ ở phương diện tự nhiên, bản năng...

- Con người được thể hiện ở đời sống tâm linh. (Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, Thanh minh trời trong sáng của Ma Văn Kháng...)
* Đánh giá  kết quả  hoạt động :

Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


Hoạt động IV: Vận dụng (5 phút)
Mục tiêu hoạt động:
- HS sử dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, mở rộng kiến thức, kỹ năng.

- Hình thành năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác.    
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,

đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Trong bài Nhận đường, Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới của chúng ta.”
Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

Bước 2:  HS thực hiện:

 Bước 3:  Nộp bài
 Bước 4: GV nhận xét, đánh giá
	* Dự kiến sản phẩm:

Nguyễn Đình Thi đề cập đến mối quan hệ giữa văn nghệ và kháng chiến:

- Một mặt: Văn nghệ phụng sự kháng chiến. Đó là mục đích của nền văn nghệ mới trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh – Nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá.

- Mặt khác, chính hiện thực phong phú, sinh động của cách mạng, kháng chiến đã đem đến cho văn  nghệ một sức sống mới, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho văn nghệ.
* Đánh giá  kết quả  hoạt động :

Dựa vào năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, kết hợp sản phẩm của HS.


IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1
	Biết được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945- 1975.


	Hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn học từ năm 1945 đến năm 1975 .
	Phân tích, đánh giá, giải thích, chứng minh  được những đặc điểm cơ bản của văn học từ năm 1945 đến năm 1975 .
	Viết bài văn phân tích được những đặc điểm cơ bản của văn học từ năm 1945 đến năm 1975 .

	Nội dung 2
	Biết được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam
 từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX.
	
	So sánh để thấy được  được  VH sau 1975 khác với  trước 1975.

	

	Nội dung 3
	Biết được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Namtừ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
	
	
	


2. Câu hỏi/Bài tập 

Câu hỏi 1 [NB]      
Hãy nêu các quá trình phát triển VHVN 1945-1975. 

Câu hỏi 2 [TH]      
Trình bày một số đổi mới trong quan niệm về con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975. 
Câu hỏi 3 [VD]    
 Tìm đọc những bài thơ tiêu biểu cho thơ ca thời chống Mĩ, cứu nước.   

Câu hỏi 4 [VDC]
Cảm hứng lãng mạn được thể hiện như thế nào qua các câu thơ sau:

 “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,

Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

                           (Tố Hữu). 

 “Đường ra trận mùa này đẹp lắm,

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”

                               (Phạm Tiến Duật).
V. Phụ lục
PHIẾU HỌC TẬP  

	Trước 1975
	Sau 1975

	
	








